
                    BỘ XÂY DỰNG 

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 

 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

                                                             Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2025 

 

DANH SÁCH HOÀN THÀNH TẬP HUẤN 

NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN HẠNG II - KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI 

K1/2025 từ ngày 10 – 20/11/2025 tại thành phố Hà Nội 

 

TT Họ tên Mã CSĐK/Cá nhân Ngày sinh Số CCCD 

1. Nguyễn Văn Học 11-01S 12/06/1994 004094000939 

2. Đỗ Minh Việt 12-01D 23/12/2001 020201003136 

3. Giáp Hoàng Đạt 12-02D 11/08/2001 020201007634 

4. Nguyễn Ngọc Viên 15-04D 04/06/2003 034203007322 

5. Bùi Tiến Đạt 17-01D 22/03/1997 034097001180 

6. Vũ Phúc Khánh 17-01D 02/09/1999 034099004953 

7. Nguyễn Tuấn Bình 17-02D 26/04/2001 034201002199 

8. Nguyễn Thị Mỹ Ngân 19-05D 08/12/1989 025189000009 

9. Hà Duy Nhất 20-04D 20/12/2002 038202012143 

10. Hà Huy Hoàng 20-05D 29/11/2002 019202010466 

11. Bùi Mạnh Quyết 20-09D 16/06/2002 019202006021 

12. Phạm Kim Toàn 22-01S 18/10/2001 008201005118 

13. Trần Nhật Quang 24-03D 05/03/2001 010201008874 

14. Vàng Văn Sơn 24-04D 04/03/2001 010201005106 

15. Trần Nam Hà 26-01D 28/12/2000 014200000094 

16. Lê Huy Hoàng 26-02D 11/06/1999 014099004407 

17. Nguyễn Tiến Vinh 27-01S 03/03/1985 037085007876 

18. Lê Anh Tuấn 28-01S 16/01/2002 017202000345 

19. Hoàng Trung Kiên 28-02D 28-10-1997 017097000656 

20. Lê Quang Tuấn 29-08D 02/05/2000 001200046805 

21. Phạm Đăng Huy 29-10D 26/07/1989 001089029664 

22. Đỗ Đức Duy 29-12D 11/02/2000 014200010204 

23. Vũ Chung Khánh 29-29D 28/08/2002 022202006483 

24. Trần Phúc Tiến 29-29D 19/06/2000 001200015971 

25. Nguyễn Văn Tiến Dũng 29-32D 16/05/2001 036201003543 

26. Nguyễn Quang Trường 29-32D 06/01/2002 035202004523 



27. Đậu Xuân An 29-33D 01/09/2001 011201004392 

28. Vũ Thế Bách 34-07D 18/09/2002 033202004577 

29. Nguyễn Văn Sang 34-07D 18/11/2002 030202002803 

30. Bùi Đức Anh 35-03D 10/09/2000 037200004023 

31. Đinh Công Phụng 35-04D 15/07/2000 037200007609 

32. Nguyễn Văn Hữu 36-05D 02/01/2002 038202009160 

33. Nguyễn Đình Thiềm 37-01S 20/03/1989 042089010014 

34. Nguyễn Thành Đạt 37-01S 09/11/1998 040098024945 

35. Nguyễn Sỹ Hiếu 37-03D 24/12/2002 040202023687 

36. Trần Hữu Chung 37-06D 04/10/1980 040080008771 

37. Hồ Bá Thông 37-10D 10/02/1996 040096013254 

38. Trần Tấn Phát 38-04D 22/04/2001 042201000982 

39. Nguyễn Văn Ý 47-06D 11/04/2002 066202018963 

40. Trần Chí Trung 74-02D 27/08/2001 045201004389 

41. Trần Nguyễn Trọng Giàu 74-02D 19/10/2002 079202033802 

42. Hồ Văn Đức 75-01S 08/07/1996 046096000861 

43. Hoàng Trọng Quân 75-01S 22/06/1996 046096011937 

44. Lê Thị Thùy Linh 89-04D 11/05/1996 033196009393 

45. Hoàng Mạnh Hà 89-07D 26/10/2002 033202000724 

46. Vũ Hồng Nhung 90-01S 19/9/1982 035182014241 

47. Đỗ Minh Khang 90-01S 27/12/2001 035201003015 

48. Lê Quang Huy 90-02D 23/10/2002 001202025408 

49. Vũ Nhật Huy 98-01S 30/01/1983 024083017387 

50. Vũ Thế Anh Tuấn 98-01S 03/09/1996 024096009335 

51. Đỗ Ngọc Thăng Sở XDHN 06/03/1981 034081012731 
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Phạm Hồng Sơn 
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Vũ Thế Vinh 
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